
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /BKHCN-TTKHCN 
V/v phối hợp triển khai Điều tra 

thống kê KH&CN năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024 

         

 

Kính gửi:   

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Quyết định 

số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ 

chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục 

vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 

04/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài 

Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 

thực hiện điều tra thống kê khoa học và công nghệ năm 2024. 

Các cuộc điều tra thống kê năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc 

cung cấp các số liệu thống kê đầy đủ, chính xác phục vụ đánh giá, xây dựng 

chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ, tạo cơ sở xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước, của các 

bộ, ngành và địa phương.  

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị quản lý 

khoa học và công nghệ trực thuộc (Vụ, Ban, Sở Khoa học và Công nghệ) phối 

hợp tổ chức triển khai cuộc điều tra nói trên; cử 01 lãnh đạo cấp Vụ hoặc cấp Sở 

làm đầu mối triển khai và 01 cán bộ trực tiếp thực hiện công tác điều tra thống 

kê năm 2024 (theo mẫu đính kèm). 

2657 20/05/2024
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Quét mã để nhập danh sách  

 

Danh sách cử cán bộ đề nghị gửi về Cục Thông tin khoa học và công 

nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 20/5/2024 theo hình 

thức: (1) qua email vtthuy@vista.gov.vn hoặc (2) quét mã QR. 

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia 

điều tra thống kê khoa học và công nghệ năm 2024; thời gian dự kiến từ ngày 24 - 

25/5/2024 tại TP. Đà Nẵng và từ ngày 27 - 28/5/2024 tại TP. Hà Nội. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TTKHCN.  

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
ơ 

 

Lê Xuân Định 



Phụ lục 

THÔNG TIN CÁN BỘ ĐẦU MỐI 

Triển khai các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ năm 2024 

 

 
 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Địa chỉ Điện thoại, Email 
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   Ngày      tháng      năm 2024 

    Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu)
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Quét mã để nhập danh sách  

 

Danh sách nhận công văn 
 
1. CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

 

STT Tên  

1.  Bộ Công Thương 

2.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3.  Bộ Giao thông Vận tải 

4.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

5.  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 

6.  Bộ Ngoại giao 

7.  Bộ Nội vụ 

8.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

9.  Bộ Tài chính 

10.  Bộ Tài nguyên và Môi trường 

11.  Bộ Thông tin và Truyền thông 

12.  Bộ Tư pháp 

13.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

14.  Bộ Xây dựng 

15.  Bộ Y tế 

16.  Ngân hàng Nhà nước 

17.  Thanh tra Chính phủ 

18.  Ủy ban Dân tộc 

19.  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

20.  Đài Tiếng nói Việt Nam 

21.  Đài Truyền hình Việt Nam 

22.  Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 

23.  Thông tấn xã Việt Nam 

24.  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

25.  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

26.  Đại học Quốc gia Hà Nội 

27.  Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Mính 

28.  Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 

29.  Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

30.  Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
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Quét mã để nhập danh sách  

 

31.  Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

32.  Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam 

33.  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam 

 

2. CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG 

 

STT Tên 

1.  UBND TP. Hà Nội 

2.  UBND TP. Hồ Chí Minh 

3.  UBND TP. Đà Nẵng 

4.  UBND TP. Cần Thơ 

5.  UBND TP. Hải Phòng 

6.  UBND Tỉnh An Giang 

7.  UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

8.  UBND Tỉnh Bạc Liêu 

9.  UBND Tỉnh Bắc Giang 

10.  UBND Tỉnh Bắc Kạn 

11.  UBND Tỉnh Bắc Ninh 

12.  UBND Tỉnh Bến Tre 

13.  UBND Tỉnh Bình Dương 

14.  UBND Tỉnh Bình Định 

15.  UBND Tỉnh Bình Phước 

16.  UBND Tỉnh Bình Thuận 

17.  UBND Tỉnh Cao Bằng 

18.  UBND Tỉnh Cà Mau 

19.  UBND Tỉnh Gia Lai 

20.  UBND Tỉnh Hòa Bình 

21.  UBND Tỉnh Hà Giang 

22.  UBND Tỉnh Hà Nam 

23.  UBND Tỉnh Hà Tĩnh 

24.  UBND Tỉnh Hưng Yên 

25.  UBND Tỉnh Hải Dương 

26.  UBND Tỉnh Hậu Giang 

27.  UBND Tỉnh Điện Biên 

28.  UBND Tỉnh Đắk Lắk 

29.  UBND Tỉnh Đắk Nông 



4 

 

Quét mã để nhập danh sách  

 

30.  UBND Tỉnh Đồng Nai 

31.  UBND Tỉnh Đồng Tháp 

32.  UBND Tỉnh Khánh Hòa 

33.  UBND Tỉnh Kiên Giang 

34.  UBND Tỉnh Kon Tum 

35.  UBND Tỉnh Lai Châu 

36.  UBND Tỉnh Long An 

37.  UBND Tỉnh Lào Cai 

38.  UBND Tỉnh Lâm Đồng 

39.  UBND Tỉnh Lạng Sơn 

40.  UBND Tỉnh Nam Định 

41.  UBND Tỉnh Nghệ An 

42.  UBND Tỉnh Ninh Bình 

43.  UBND Tỉnh Ninh Thuận 

44.  UBND Tỉnh Phú Thọ 

45.  UBND Tỉnh Phú Yên 

46.  UBND Tỉnh Quảng Bình 

47.  UBND Tỉnh Quảng Nam 

48.  UBND Tỉnh Quảng Ngãi 

49.  UBND Tỉnh Quảng Ninh 

50.  UBND Tỉnh Quảng Trị 

51.  UBND Tỉnh Sóc Trăng 

52.  UBND Tỉnh Sơn La 

53.  UBND Tỉnh Thanh Hóa 

54.  UBND Tỉnh Thái Bình 

55.  UBND Tỉnh Thái Nguyên 

56.  UBND Tỉnh Thừa Thiên–Huế 

57.  UBND Tỉnh Tiền Giang 

58.  UBND Tỉnh Trà Vinh 

59.  UBND Tỉnh Tuyên Quang 

60.  UBND Tỉnh Tây Ninh 

61.  UBND Tỉnh Vĩnh Long 

62.  UBND Tỉnh Vĩnh Phúc 

63.  UBND Tỉnh Yên Bái 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-16T14:12:58+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Đắc Hiến<tdhien@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-20T08:05:53+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Thứ trưởng Lê Xuân Định<lxdinh@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-20T14:02:40+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-20T14:02:41+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-20T14:02:41+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-20T14:03:10+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




